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1. Thông tin chung về học phần
· Mã học phần: COP_R421
· Số tín chỉ: 2(0/2)		
· Loại học phần: bắt buộc 
· Các học phần tiên quyết: Nha khoa công cộng
· Các học phần song hành:. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Các yêu cầu đối với học phần (nếu có):. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
· Bộ môn (Khoa) phụ trách học phần: Bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển
· Số tiết quy định đối với các hoạt động:
+ Nghe giảng lý thuyết	: 0 tiết			+ Thảo luận			: 0 tiết      
+ Làm bài tập	: 0 tiết			+ Thực hành, thí nghiệm	: 30 tiết
+ Hoạt động theo nhóm	: 0 tiết			+ Tự học              		: 0 tiết
+ Bài tập lớn (tiểu luận) : . . . . . . . giờ		+ Tự học có hướng dẫn : . . . . . giờ
2. Thông tin chung về các giảng viên 
	TT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Lê Thị Thu Hằng
	0912978877
	lethithuhang@tump.edu.vn

	Trưởng bộ môn

	2
	ThS. Đỗ Minh Hương
	0983523584
	dominhhuong@tump.edu.vn

	Giáo vụ bộ môn

	3
	ThS. Mai Thu Quỳnh
	0965994455
	maithuquynh@tump.edu.vn
	

	4
	BS. Vũ Thị Hà
	0986202029
	vuthiha@tump.edu.vn
	

	5
	BS. Hà Hương Quỳnh
	0392253601
	hahuongquynh@tump.edu.vn
	

	6
	BS. Ngô Việt Thành
	0989481158
	ngovietthanh@tump.edu.vn
	

	7
	KTV. Hoàng Thị Ân
	0913047676
	hoangthian@tump.edu.vn
	


3. Mục tiêu của học phần 
Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:
· Thái độ: 
- Nhận thức được vai trò của công tác phòng bệnh răng miệng.
- Coi trọng việc đưa ra các biện pháp mới giúp phòng bệnh răng miệng hiệu quả.
· Kỹ năng:
- Thực hiện được việc điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng cộng đồng. 
- Chẩn đoán đúng tình trạng sức khỏe răng miệng cộng đồng và lập được kế hoạch điều trị, dự phòng cho cộng đồng 
- Thực hiện thành thạo việc tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe; tham gia thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng.
- Tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động của công tác nha học đường.
4. Chuẩn đầu ra học phần
· Thái độ: 
1. Nhận thức được vai trò của công tác phòng bệnh răng miệng.
2. Coi trọng việc đưa ra các biện pháp mới giúp phòng bệnh răng miệng hiệu quả.
· Kỹ năng:
3. Thực hiện được việc điều tra cơ bản sức khỏe răng miệng cộng đồng. 
4. Chẩn đoán đúng tình trạng sức khỏe răng miệng cộng đồng và lập được kế hoạch điều trị, dự phòng cho cộng đồng 
5. Thực hiện thành thạo việc tư vấn, truyền thông giáo dục sức khỏe; tham gia thực hiện tốt các hoạt động chăm sóc sức khỏe răng miệng.
6. Tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động của công tác nha học đường.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần
Học phần này gồm thực hành các kỹ năng khám, đánh giá tình trạng răng miệng cộng đồng theo WHO, chăm sóc răng miệng ban đầu cho cộng đồng, thực hành các hoạt động trong công tác nha học đường.
6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần
Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức, trong đó:
(Mức 1:  Thấp, Mức 2: Trung bình, Mức 3: Cao)
	Bài giảng
	Chuẩn đầu ra của học phần

	
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR 5
	CĐR 6

	Thực hành
	
	
	
	
	
	

	Bài 1
	1
	1
	3
	2
	
	3

	Bài 2
	2
	3
	3
	3
	3
	2

	Bài 3
	2
	3
	3
	3
	3
	2

	Bài 4
	3
	2
	
	2
	3
	3

	Bài 5
	2
	2
	
	
	3
	3

	Bài 6
	2
	2
	
	1
	3
	3

	Bài 7
	2
	2
	
	1
	
	3

	Bài 8
	2
	2
	
	1
	
	3

	Bài 9
	2
	2
	
	1
	3
	3



7. Danh mục tài liệu
   + Tài liệu học tập chính: 
1. Bộ môn Nha khoa dự phòng và phát triển, Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược Thái Nguyên. ”Bài giảng Nha khoa cộng đồng”. Tài liệu lưu hành nội bộ, 2018.
+ Tài liệu tham khảo: 
	2. Bộ môn Nha khoa công cộng, Khoa Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh (2012).“Nha khoa công cộng tập 1”. Nhà xuất bản y học.
3. Burt BA. “Dentistry, Dental practice, and the community”. 5th ed: W,B,SAundrers company; 1999.
4. WHO. “Oral Health Surveys- Basis Methods”. 5th ed: Geneva; 2013.
8. Nhiệm vụ của người học
8.1. Phần lý thuyết, bài tập, thảo luận
8.2. Phần thực hành
- Tham gia đủ 100% giờ thực hành.
- Thực hiện chỉ tiêu lâm sàng:
	
	Chỉ tiêu
	Số ca

	1
	Khám tình trạng răng miệng
	15

	2
	Lập chỉ số răng miệng theo WHO
	15

	3
	Lập kế hoạch quản lý sức khỏe răng miệng
	15

	4
	Thực hành giáo dục nha khoa 
	15

	5
	Tổ chức và hướng dẫn súc miệng fluor 
	15

	6
	Thực hiện trám bít hố rãnh
	5

	7
	Thực hiện hàn răng không sang chấn
	5

	8
	Thực hiện kĩ thuật bôi fluoride varnish dự phòng sâu răng
	5

	9
	Thực hiện tư vấn phòng bệnh răng miệng cho cá nhân
	5



9. Phương pháp giảng dạy
- Thực hành: Dạy học bằng bảng kiểm, cầm tay chỉ việc, nghiên cứu trường hợp.
[bookmark: _GoBack]10. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập
10.1. Mục đích và trọng số kiểm tra
	TT
	Hình thức
	Mục đích, phương pháp kiểm tra, đánh giá
	Tiêu chí đánh giá
(Theo thang điểm 10)
	Trọng số

	2
	Bài kiểm tra thường xuyên
	- Đánh giá mức độ đạt được về kỹ năng thực hành tại cộng đồng qua một thời gian học.
- Phương pháp lượng giá: Đánh giá kỹ năng Giáo dục nha khoa tại cộng đồng.
	Sử dụng Bảng kiểm kỹ thuật
	16.6%

	3
	Điểm chuyên cần
	- Đánh giá mức độ chuyên cần, ý thức tự học của sinh viên.
- Phương pháp lượng giá: Đánh giá chỉ tiêu lâm sàng đã thực hiện được.                                                                                                                                                              
	Số chỉ tiêu thực hiện trên tổng số chỉ tiêu
	16.7%

	5
	Bài thi lâm sàng
	- Đánh giá mức độ đạt được về kỹ năng thực hành tại cộng đồng sau khi học.
Phương pháp lượng giá: Thi kỹ năng lâm sàng (Hàn răng không sang chấn, Trám bít hố rãnh,…)
	Sử dụng Bảng kiểm kỹ thuật 
	16.7%

	6
	Thi kết thúc học phần
	Đánh giá mức độ đạt được về kĩ năng, thái độ sau khi học môn học của sinh viên, mục đích đánh giá tập trung đánh giá chủ yếu vào trình độ vận dụng, giải quyết vấn đề của sinh viên.
Phương pháp đánh giá: Báo cáo thực tập: Lập kế hoạch chăm sóc và quản lý sức khỏe răng miệng cộng đồng.
	Sử dụng phiếu chấm
	50%


* Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.
11. Nội dung chi tiết học phần
11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận
11.2. Nội dung về thực hành, thí nghiệm
	Bài 1:
	Khám răng miệng tại cộng đồng
	4 tiết

	Bài 2:
	Lập các chỉ số bệnh răng miệng theo WHO 
	2 tiết

	Bài 3:
	Lập kế hoạch quản lý sức khỏe răng miệng
	2 tiết

	Bài 4:
	Giáo dục nha khoa 
	4 tiết

	Bài 5:
	Súc miệng Fluor
	2 tiết

	Bài 6:
	Trám bít hố rãnh
	4 tiết

	Bài 7:
	Hàn răng không sang chấn 
	6 tiết

	Bài 8:
	Bôi varnish fluoride dự phòng sâu răng
	4 tiết

	Bài 9:
	Tư vấn phòng bệnh răng miệng
	2 tiết

	
	
	30 tiết


12. Thời gian phê duyệt đề cương học phần: Ngày……….tháng……….năm………
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)




TS. Lê Thị Thu Hằng
	CTHĐ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ký và ghi rõ họ tên)





4



